
 
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /BVTT-TCHCKHTC     Kon Tum, ngày        tháng     năm 2024 
V/v đề nghị cung cấp báo giá văn 

phòng phẩm  6 tháng đầu năm 2024 

 
 

 

 

         Kính gửi:  Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh mua bán các mặt 

hàng văn phòng phẩm trong và ngoài tỉnh. 

 

Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước mua sắm văn phòng phẩm 6 

tháng đầu năm 2024 tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum.  

Bệnh viện Tâm thần đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh mua 

bán các mặt hàng văn phòng phẩm trong và ngoài tỉnh có khả năng cung cấp 

hàng hóa (nêu trên) quan tâm Báo giá, như sau:  

1. Danh mục yêu cầu Báo giá 

- Danh mục, quy cách, số lượng: Theo Phụ lục gửi kèm. 

 - Yêu cầu về giá và báo giá: Giá bao gồm thuế, chi phí vận chuyển; mới 

100%; đề nghị doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh không thay đổi các thông tin 

trên mẫu báo giá ban hành kèm theo Công văn này. 

2. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

- Địa chỉ nhận báo giá: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum (Số 138 đường 

Bắc Kạn, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. SĐT 0260 

3862177.     

- Hình thức nhận báo giá: Các doanh nghiệp gửi báo giá bằng các hình 

thức: (1) gửi trực tiếp đến phòng Tổ chức- Hành chính – Kế hoạch – Tài chính 

hoặc văn thư; (2) đường bưu điện; (3) fax 0260 3862177; (4) qua e-mail: 

benhvientamthan.kt@gmail.com. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 10 giờ, ngày 07/5/2024. 

Bệnh viện Tâm thần kính mong nhận được sự phối hợp của các doanh 

nghiệp, đơn vị kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - Lưu: VT, TCHCKHTC.                                                                         

KT. GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Trọng Trí 

 

(Mẫu) 



  

Đơn vị: ………………………………………………………… 

Địa chỉ:  ……………………………………………………………… 

Số điện thoại/fax: ……………………………………………………. 

 
BẢNG BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số:        /BVTT-TCHCKHTC ngày   /5/2024 

của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum) 

 

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum. 

Căn cứ Công văn số:     /BVTT-TCHCKHTC ngày  /5/2024 của Bệnh 

viện Tâm thần tỉnh Kon Tum về việc đề nghị cung cấp báo giá văn phòng phẩm 

6 tháng đầu năm 2024. 

Chúng tôi xin trân trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau: 

TT 
Tên hàng hóa/Quy 

cách 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Thành tiền Ghi chú 

1 
Giấy trắng (Supreme) 

70gsm A4 
Ram 40 

  
 

2 
Kẹp sắt đen hộp giấy-

15mm -1/12/360(10) 
Hộp 9 

  
 

3 
Kẹp sắt đen hộp giấy-

32mm -1/12/120(10) 
Hộp 9 

  
 

4 
Kẹp sắt đen hộp giấy-

41mm -1/-/108(10) 
Hộp 9 

  
 

5 
Kẹp sắt đen hộp giấy-

51mm -1/-/60(10) 
Hộp 9 

  
  

6 Bút viết Hộp 5 
  

 

7 Cặp 3 dây bóng 10cm  Cái 56 
  

 

8 Bìa còng  Cái 5 
  

 

9 Hồ dán  Lọ 22 
  

 

10 Bút dạ quang Cây 11 
  

 

11 Kim bấm số 10 Hộp 55 
  

 

12 Ghim bấm 23/8 Hộp 3 
  

 

13 Giấy Note 30200 Tập 7 
  

 

14 Ghim cài 25mm Hộp 10 
  

 

15 Giấy Note 30300 Tập 17 
  

 

16 Kim bấm (Hộp nhỏ) Hộp 2 
  

 

17 Bấm giấy Cái 2 
  

 



  

18 Bấm kim số 10  Cái 7 
  

 

19 
Bút chì khúc -

1/20/240/1920(8) 
Chiếc 10 

  
 

20 Băng keo 48mm Cuộn 12 
  

 

21 Băng keo  Cuộn 4 
  

 

22 Giấy bìa màu thơm  Xấp 7 
  

 

23 Bì nút F4 Cái 50 
  

 

24 Gôm E-06 Cục 6 
  

 

25 Sổ Bìa da Quyển 7 
  

 

26 Thước Cái 4 
  

 

27 Kéo văn phòng SC Cái 4 
  

 

28 Bút lông dầu xanh Cây 9 
  

 

29 Bút xóa F0-CP02/VN Cây 3 
  

 

30 Hộp đựng tài liệu Cái 20 
  

 

31 
Bút bi nước UB150-

BU 
Cây 8 

  
 

32 Bút Sas Cây 3 
  

 

33 Bút gel  Cây 2 
  

 

34 Cờ tổ quốc nhỏ Cái 2 
  

 

35 Cờ Đảng Lá 2 
  

 

36 Giấy A5 Ram 5 
  

 

37 Bảng tên Cái 51 
  

 

38 Phiếu thu Cuốn 5 
  

 

 Tổng cộng: 35 món    
 

 

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………. 

Ghi chú: 

- Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí vận chuyển. 

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày./. 

 

                                                               Kon Tum, ngày… tháng…. năm 2024. 

                                                              ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIÁ  

                                                                            (Ký, họ tên và đóng dấu) 
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